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TRƯỜNG THCS NGỌC HỒI 

ĐỀ THI GIỮA HK1 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I.TRẮC NGHIỆM 

 Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng 

Câu 1: Vải sợi thiên nhiên có tính chất: 

A. ít thầm mồ hôi, ít bị nhàu                      B. giặt mau khô, hút ẩm thấp 

C. hút ẩm cao, giặt lâu khô                       D. ít thấm mồ hôi,khi đốt tro vón cục 

Câu 2: Chức năng của trang phục: 

A. giúp con người chống nóng                         B. bảo vệ và làm đẹp cho con người 

C. giúp con người chống lạnh                          D. làm tăng vẻ đẹp cho con người 

Câu 3: Người béo và lùn nên mặc loại vải: 

A. màu sáng, mặt vải thô, kẻ sọc ngang           B. màu sáng, mặt vải láng, kẻ sọc dọc 

C. màu tối, mặt vải thô, kẻ sọc ngang              D. màu tối, mặt vải trơn, kẻ sọc dọc 

Câu 4: Người có dáng cao, gầy nên mặc trang phục: 

A. áo có cầu vai, tay bồng, kiểu thụng  B. may sát cơ thể, tay chéo 

C. đường may dọc theo thân áo, tay chéo  D. kiểu may sát cơ thể, tay bồng 

Câu 5: 

Tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 

a/ Nhà ở là tổ ấm gia đình , là nơi thoả mãn các nhu cầu của con người về…………..và……… 

b /  Nhà ở sạch sẽ ngăn nắp sẽ đẩm bảo …………..cho các thành viên trong gia đình…………thời gian 

dọn dẹp, tìm một vật dụng cần thiết và…………..cho nhà ở. 

c / Ngoài công dụng để………………….và……………..…gương còn tạo còn tạo cảm giác cho căn 

phòng……………….và………………..…thêm 

Câu 6.(1đ) Hãy trả lời câu hỏi bằng cách đánh dấu X vào cột Đ (đúng) cột S (sai ) 

Câu hỏi Đ S 
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1 .Kê đồ đạc trong phòng chú ý chừa lối đi để dễ dàng đi lại   

2 .Nhà ở chật, một phòng không thể bố trí gọn gàng thuận tiện được   

3 . Cây cảnh và hoa đem lại vẻ đẹp dễ thương cho căn phòng   

4 . Để cắm một bình hoa đẹp , không cần chú ý về sự cân đối, về kích thước 

giữa cành hoa và bình cắm 

  

II.TỰ LUẬN:  

Câu 7. Vì sao mùa hè người ta thích mặc áo vải sợi bông, vải tơ tằm mà không thích mặc áo vải nilon, 

polyeste? 

Câu 8. Nêu các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp? 

Câu 9. Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? Em thích trang trí nhà mình bằng hoa khô 

hay hoa giả ? Vì sao 

ĐÁP ÁN  

Câu Đáp án 

I.1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 a / Vật chất , tinh thần 

b / Sức khoẻ , tiết kiệm , tăng  vẻ đẹp 

c / Soi , trang trí , sáng sủa, rộng rãi 

6 1 – Đ ; 2 – S ; 3 – Đ ; 4 – S 

III.7 -Thích mặc áo vải sợi bông, vải tơ tằm: Vải sợi bông, vải tơ tằm thuộc vải sợi 

thiên nhiên. Hai loại vải này có tính chất hút ẩm cao, mặc thoáng mát, thấm mồ 

hôi nên người mặc cảm thấy dể chịu. 

-Không thích mặc áo vảinilon, polyeste:Vải nilon, polyester thuộc vải sợi hoá 

học. Hai loại vải này có tính chất hút ẩm kém, ít thấm mồ hôi nên mặc cảm 

thấy khó chịu. 

8 + Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp. 

 - Có nếp sống sạch sẽ ngăn nắp, giữ vệ sinh cá nhân..... 



  

 

 

 

      

 

Trang | 3 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

- Tham gia các công việc giữ gìn nhà ở sạch sẽ:  Thường xuyên quét dọn, lau 

chìu đồ đạc, đổ rác đúng nơi quy định ... 

9 * Ý nghĩa của việc trang trí nhà ở bằng cây cảnh hoa và hoa: 

 - Làm cho con người gần gũi với thiên nhiên .... 

 - Tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà....... 

- Đem lại niềm vui , sự thư giãn cho con người........... 

* Trang trí bằng hoa ................................... ( tuỳ theo sự giải thích của hs để 

GV cho điểm ) 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

